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Câu 1. (4,0 điểm)
a) Thực hiện phép tính: 11 - .
b) Tìm b để đồ thị hàm số y = 2x + b đi qua điểm M(1; 4).
c) Giải phương trình: 
d) Giải hệ phương trình: 
Câu 2. (2,0 điểm)
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 180m. Nếu tăng chiều rộng mảnh vườn lên thêm 20m và giảm chiều dài đi 20m thì diện tích mảnh vườn không thay đổi. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh vườn.
Câu 3. (1,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AC = 8cm; BC = 10cm.
a) Tính độ dài cạnh AB.
b) Kẻ đường cao AH. Tính độ dài đoạn thẳng HC.
Câu 4. (2,0 điểm)
Cho đường tròn (O) đường kính AB, trên đoạn thẳng OB lấy điểm C sao cho C không trùng với O và B. Gọi H là trung điểm của AC, kẻ dây cung DE của đường tròn (O) vuông góc với AC tại H. Gọi K là giao điểm của BD với đường tròn đường kính BC.
a) Chứng minh tứ giác DHCK là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh ba điểm E, C, K thẳng hàng.
Câu 5. (1,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = 2mx -  + 1 và parabol (P): y =  (m là tham số).
a) Chứng minh đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.
b) Tìm tất cả giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ  thỏa mãn 

LỜI GIẢI
Câu 1. (4,0 điểm)
Cách giải:
a) Thực hiện phép tính: 11 - 
11 -  = 11 - 2.
b) Tìm b để đồ thị hàm số y = 2x + b đi qua điểm M(1; 4)
Để đồ thị hàm số  y = 2x + b đi qua điểm M(1; 4) 

Vậy b = 2.
c) Giải phương trình: 
Ta có: a + b + c = 1 + (-6) + 5 = 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt 
Vậy phương trình có tập nghiệm S = .
d) Giải hệ phương trình: 
Ta có:  
Lấy (2) - (1)  2x - x = 5 - 3 x = 2.
Thay x = 2 vào phương trình (1) t được: 2 + y = 3  y = 3 - 2 = 1.
Vậy hệ phương trình có nghiệm là (2; 1).

Câu 2. (2,0 điểm)
Cách giải:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 180m. Nếu tăng chiều rộng mảnh vườn lên thêm 20m và giảm chiều dài đi 20m thì diện tích mảnh vườn không thay đổi. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh vườn.

Gọi chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là x (m)    (ĐK: 0 < x < 90).
Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: 180 : 2 = 90 (m).
=>  Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 90 - x (m).
Do đó, diện tích mảnh vườn hình chữ nhật ban đầu là: x(90 - x) (.
Nếu tăng chiều rộng mảnh vườn lên thêm 20m
=> Chiều rộng mảnh vườn lúc sau là: 90 - x +20 = 110 - x (m).
Nếu giảm chiều dài đi 20m => Chiều dài mảnh vườn lúc sau là: x - 20 (m).
Do đó, diện tích mảnh vườn lúc sau là: (110 - x)(x - 20) (.
Vì diện tích mảnh vườn không thay đổi nên ta có phương trình:
x(90 - x) = (110 - x)(x - 20)


=> x = 55   (TM)
Vậy chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là 55m, chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là 90 - 55 = 35m.

Câu 3. (1,0 điểm)
Cách giải:
Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AC = 8cm; BC = 10cm.
[image: ]
a) Tính độ dài cạnh AB.
Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABC, ta có:

  =  - 
 (cm)
Vậy AB = 6cm.
b) Kẻ đường cao AH. Tính độ dài đoạn thẳng HC.
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC, đường cao AH ta có:

Vậy HC = 6,4 cm.

Câu 4. (2,0 điểm)
Cách giải:
Cho đường tròn (O) đường kính AB, trên đoạn thẳng OB lấy điểm C sao cho C không trùng với O và B. Gọi H là trung điểm của AC, kẻ dây cung DE của đường tròn (O) vuông góc với AC tại H. Gọi K là giao điểm của BD với đường tròn đường kính BC.
[image: ]
a) Chứng minh tứ giác DHCK là tứ giác nội tiếp.
Ta có:
DHC = 90 nên tam giác HCD vuông tại H =>  nội tiếp đường tròn đường kính CD.   (1)
Gọi G là tâm đường tròn đường kính BC.
Do K  nên  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).
Xét tam giác KCD có CKD =  (= BKC) nên tam giác CKD vuông tại K =>  nội tiếp đường tròn đường kính CD.   (2)
Từ (1) và (2) suy ra tứ giác DHCK nội tiếp đường tròn đường kính CD hay tứ giác DHCK là tứ giác nội tiếp (đpcm).

b) Chứng minh ba điểm E, C, K thẳng hàng.
Vì AC  tại H => H là trung điểm của DE (quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây cung).
Xét tứ giác ADCE có: ADCE là hình thoi (dhnb).
=> AD = DC = CE = AE
Xét tam giác ADC có AD = DC => tam giác ADC cân tại D 
=>  (hai góc ở đáy).
Mà  =    =      (3)
Tương tự ta có ACE =    (4)
Ta có: HDK =    (5) (góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn).
Từ (3), (4) và (5) ta có: DCA = ACE = HDK.
Xét tứ giác DHCK có: HDK + KCH =   (Tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp).
Mà HDK = ACE (cmt) => ACE + KCH =  => ECK = .
Vậy E, C, K thẳng hàng (đpcm).

Câu 5. (1,0 điểm)
Cách giải:
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = 2mx -  + 1 và parabol (P): y =  (m là tham số).
a) Chứng minh đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.
Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) ta được:
 
Ta có:  nên phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
Vậy đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt (đpcm).

b) Tìm tất cả giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ  thỏa mãn 
Theo hệ thức Vi-ét ta có: 
Từ giả thiết:  
=> 





Vậy m = 3. 
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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